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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT 
 

Số:           /QĐ-ĐHL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                          Hà Nội, ngày       tháng 7 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v: Phê duyệt điều kiện trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển  

vào đại học chính quy của Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 
(Phương thức 2, 3, 4, 5, 7 và 8) 

 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT  
 

 

Căn cứ Quyết định số 1124/QĐ - TTg ngày 23/09/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thành lập trường Đại học Luật là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội 

(ĐHQGHN); 

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN, ngày 08/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN 

về vệc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực 

thuộc ĐHQGHN;  

Căn cứ Nghị quyết số 1965/NQ-HĐT ngày 20/12/2023 của Chủ tịch Hội đồng trường Đại 

học Luật về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật, Đại học 

Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng giáo ngành dục mầm non; 

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-ĐHQGHNL ngày 21/10/2022 của Giám đốc ĐHQGHN 

về việc Ban hành Quy chế Đào tạo đại học tại ĐHQGHN; 

Căn cứ Quyết định số 1328/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/04/2023 của Giám đốc Đại học 

Quốc gia Hà Nội ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy tại Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng 

ngành Giáo dục mầm non năm 2024; 

Căn cứ Công văn số 1533/ĐHQGHN-ĐT ngày 17/04/2024 của Đại học Quốc gia Hà 

Nội về việc kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2024;  

Căn cứ Công văn số 1957/BGDĐT-GDĐH ngày 26/04/ 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc Hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non; 

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học số 528/ĐHL-ĐT&CTHSSV ngày 03/05/2024 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Luật, ĐHQGHN; 

Căn cứ Hướng dẫn số 507/ĐHL-ĐT&CTHSSV ngày 26/04/2024 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Luật về việc Xét tuyển thẳng, Ưu tiên xét tuyển, Xét tuyển theo phương thức 

khác vào đại học chính quy của Trường Đại học Luật năm 2024;  

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 của Trường Đại 

học Luật ngày 08/07/2024 về việc xét hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển 

và xét tuyển sớm vào đại học chính quy của Trường Đại học Luật năm 2024; 

 Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2024, 
 

  
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt điều kiện trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển 

có điều kiện vào đại học chính quy năm 2024 Trường Đại học Luật - Đại học 

Quốc gia Hà Nội theo phương thức 2, 3, 4, 5, 7 và 8. 

(Điều kiện trúng tuyển và danh sách trúng tuyển kèm theo). 
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Điều 2. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện các công việc liên 

quan đến kết quả trên đây theo đúng quy chế và các văn bản hướng dẫn liên quan 

đến kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024. 

Thí sinh có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này và đáp ứng các 

điều kiện về xét tuyển theo phương thức 2, 3, 4, 5, 7 và 8 được quy định tại Đề án 

tuyển sinh đại học năm 2024 và các văn bản liên quan của Trường Đại học Luật 

phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng 

quy định hiện hành. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các phòng chức năng có liên quan và các thí 

sinh trúng tuyển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 
  

 

Nơi nhận:  
- Giám đốc ĐHQGHN (để b/c); 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, ĐT&CTHSSV. 

HIỆU TRƯỞNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

ĐHCQ NĂM 2024 

 
 

 

 
 

Nguyễn Thị Quế Anh 
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ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG THỨC 2 

Phương thức 2: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) 
 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHL ngày       tháng 07 năm 2024  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật) 
 

 
 

STT Ngành (Mã ngành) Phương thức 2 

1 Luật (7380101) 
Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 

gia một trong các môn thi: Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ 

văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp; thời gian đạt giải 

không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng. 

Điều kiện: Tốt nghiệp THPT năm 2024 

2 
Luật thương mại quốc tế 

(7380109) 

3 
Luật kinh doanh 

 (7380110) 

4 
Luật chất lượng cao 

(7380101CLC) 

Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 

gia một trong các môn thi: Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ 

văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh; thời gian đoạt giải không 

quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng. 

Điều kiện: Tốt nghiệp THPT năm 2024 và kết quả học tập 

từng kỳ (6 học kỳ) môn tiếng Anh bậc THPT đạt tối thiểu 

7.0 điểm hoặc sử dụng các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 

tương đương theo quy định của Đề án. 
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ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG THỨC 3 

Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Đề án của Trường Đại học Luật  

 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-ĐHL ngày       tháng 07 năm 2024  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật) 

 

STT Ngành (mã ngành) Phương thức 3 

1 Luật (7380101) 

- Học sinh THPT hệ chuyên thuộc ĐHQGHN và hệ chuyên/lớp chuyên 

của các trường THPT chuyên, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong 

các tiêu chí sau đây:  

+ Đoạt Huy chương Vàng trong các kỳ thi sáng tạo, triển lãm khoa học 

kỹ thuật khu vực, quốc tế; 

+ Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi Olympic bậc THPT của 

ĐHQGHN; 

- Học sinh các trường THPT trên toàn quốc có lực học Giỏi, hạnh kiểm 

Tốt trong 3 năm học THPT và đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây: 

+ Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi Olympic bậc THPT của 

ĐHQGHN; 

+ Đoạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố 

trực thuộc trung ương và điểm trung bình chung học tập bậc THPT đạt 

từ 8,5 trở lên; 

* Điều kiện: Tốt nghiệp THPT 

* Các môn đoạt giải bao gồm: Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, 

Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp. 

* Thời gian đoạt giải: không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển 

thẳng. 

2 

Luật thương mại quốc 

tế  

(7380109) 

3 
Luật kinh doanh 

 (7380110) 

2 
Luật chất lượng cao 

(7380101CLC) 

- Học sinh THPT hệ chuyên thuộc ĐHQGHN và hệ chuyên/ lớp chuyên 

của các trường THPT chuyên, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong 

các tiêu chí sau đây:  

+ Đoạt Huy chương Vàng trong các kỳ thi sáng tạo, triển lãm khoa học 

kỹ thuật khu vực, quốc tế; 

+ Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi Olympic bậc THPT của 

ĐHQGHN; 

- Học sinh các trường THPT trên toàn quốc có lực học Giỏi, hạnh kiểm 

Tốt trong 3 năm học THPT và đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây: 

+ Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi Olympic bậc THPT của 

ĐHQGHN; 

+ Đoạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố 

trực thuộc trung ương và điểm trung bình chung học tập bậc THPT đạt 

từ 8,5 trở lên; 

* Điều kiện: Tốt nghiệp THPT và kết quả học tập từng kỳ (6 học kỳ) 

môn tiếng Anh bậc THPT đạt tối thiểu 7.0 điểm hoặc sử dụng các 

chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương theo quy định của Đề án. 

* Các môn đoạt giải bao gồm: Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, 

Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh. 

* Thời gian đạt giải: không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển 

thẳng. 
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ĐIỂM TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC 4, 5, 8 

Phương thức 4: Kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức 

Phương thức 5: Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển (SAT) 

Phương thức 8: Kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học quốc gia TP. HCM tổ chức 
 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐHL ngày       tháng 07 năm 2024 của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật) 
 

1. Điểm xét tuyển được quy đổi sang thang 30 

- Công thức tính điểm Phương thức 4: 
Điểm xét tuyển = Điểm ĐGNL * 30/150 + điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có)  

- Công thức tính điểm Phương thức 5 (SAT): 
Điểm xét tuyển = Điểm chứng chỉ * 30/1600 + điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có) 

- Công thức tính điểm Phương thức 8: 
Điểm xét tuyển = Điểm ĐGNL * 30/1200 + điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có) 
 

2. Điểm trúng tuyển 
  

TT Ngành 
Mã xét 

tuyển 

Điểm trúng tuyển 

Phương 

thức 4 

Phương 

thức 5 

Phương 

thức 8 

1. 
Luật 7380101 18.0 

SAT: 

21.38 
19.70 

Điều kiện: Tốt nghiệp THPT 

2. 

Luật chất lượng cao 7380101CLC 18.0 
SAT: 

21.75 
19.70 

Điều kiện: Tốt nghiệp THPT và kết quả học tập từng kỳ (6 học kỳ) môn tiếng 

Anh bậc THPT đạt tối thiểu 7.0 điểm hoặc sử dụng các chứng chỉ tiếng Anh 

quốc tế tương đương theo quy định của Đề án. 

3. 
Luật thương mại quốc tế 7380109 18.0 

SAT: 

21.75 
19.70 

Điều kiện: Tốt nghiệp THPT 

4. 
Luật kinh doanh 7380110 18.0 

SAT: 

22.63 
19.70 

Điều kiện: Tốt nghiệp THPT 
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THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THEO CÁC PHƯƠNG THỨC VÀO TỪNG NGÀNH 

 (Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHL ngày        tháng 07 năm 2024  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật) 
 

1. Số thí sinh trúng tuyển có điều kiện theo từng phương thức và từng ngành 

STT Phương thức xét tuyển Luật 
Luật 

CLC 

Luật 

TMQT 

Luật 

KD 

1 
Phương thức 2: Xét tuyển thẳng theo quy định của 

Quy chế tuyển sinh (Điều 8) 
12 0 02 03 

2 
Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển 

theo Đề án của Trường Đại học Luật  
76 09 27 30 

3 
Phương thức 4: Xét kết quả thi ĐGNL do 

ĐHQGHN tổ chức  
312 26 247 260 

4 
Phương thức 5: Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để 

xét tuyển 
21 20 38 12 

5 
Phương thức 7: Xét tuyển thí sinh là học sinh các 

trường Dự bị đại học 
22 0 0 02 

6 
Phương thức 8: Xét kết quả thi ĐGNL do ĐHQG 

TP. HCM tổ chức 
08 0 06 07 

Tổng: 451 55 320 314 

Tổng số thí sinh trúng tuyển 04 ngành: 1140 
 

2. Trách nhiệm của thí sinh 

Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đăng ký trên cổng 

thông tin xét tuyển của Trường. Trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học 

nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin với hồ sơ 

thí sinh khi nhập học. 
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